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PHARBACO 

PHABATRAL 

_ HỘP 10 VÏ X 10 VIÊN NEN 

THIOCOLCHICOSID 4,0 mg 

MAU NHAN Vi PHABATRAL - Vi 10 VIEN 

NG ƯƠNG |-PHARBACO 

PHABATRAL @ PHABATRAL 
Thiocolchicosid 4,0mg puasgaco Thiocolchicosid 4,0 mg pHaRaaco 
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PHABATRAL @ PHABATRAL @ 
hiocolchicosid 4.0 ma phagnacs  Thịiacolchicosid 4,0 m Ẫ 

# DẠNG BAO CHE 
Viễn nén 

THÀNH PHAN 

Mỗi viên chứa: 
Thiocotchicosid 4,0 mg 

Ta dược vừa đủ 1 viên. 

m@ ĐƯỜNG DUNG 
- Dùng đường uống 

TIÊU CHUẨN: TCCS 
SE soi buasasasdsai 

Chỉ định, chấng chỉ định, 

Cách dùng, liều dùng, 
Các thông tin khác: 

Xin đọc Hướng Dẫn Sử Dụng 
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC 
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ĐỀ XA TÂM TAX TRE tMasnco /SJ 
ĐỌC KỸ HƯỚNÒ DOAN. SU DUNG! TRUOC KHI DUNG. 
THUOC NÀY CHỈ DUR@THEO DON THUỐC. o10g ov 

THANH PHAN CONG THUC THUOC: cho 1 vién: lZÍ pược P 
Thành phan được chat: | * \ TRUNG Ư 

THÍ: ÌEHfBGE TỦ ong ong HSGGLibdDagibSgBub fusoaSdNgfgioospisiidlöic4DPRSRHGGHH.GiRngi1460032216gLSdeteoasg 
Thành phan td được: 
Avicel 102, lactose 80 mesh, natri crosscarmellose, aerosil R200, magnesi 

SLOAT AL acne owacnen HiME EMR TN NEEM RAKED Renker vừa đủ 1 viên. 

DANG BAO CHE: Viên nén hình trụ det, hai mặt lồi, màu vàng nhạt, mặt viên nhẫn, cạnh 

viên lành lặn. 

CHỈ ĐỊNH: 
Thiocolchicosid được chỉ định cho người lớn (trên 15 tuổi) dé điều trị hỗ trợ các con co thắt 
gây đau trong: 
- Các bệnh lý thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thé cột sống: veo cổ, đau lưng, đau thắt 

lưng. 
- Các bệnh lý do chan thương và thần kinh (với sự co cứng). 
- Phục hồi chức năng. 

- Đau bụng kinh.  _ 

CÁCH DUNG - LIEU DUNG: 
Chi dùng thuốc cho người lớn (trên 15 tuôi). 
Liều dùng thông thường là 4 viên mỗi ngày, chia làm 2 lần 
Uống nguyên viên với 1 ly nước, giữa bữa ăn. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: 
- Tiền sử di ứng với thiocolchicosid, colchicin hoặc với bat cứ thành phần nào của thuốc. 
- Khi cho con bú. 

- Trong 3 tháng đầu của thai kỳ. 
CANH BAO VA THẬN TRỌNG KHI DUNG THUỐC: 
- Thận trọng ở người có tiền sử động kinh hay co giật. 
- Khi bị tiêu chảy, báo bác sĩ để điều chỉnh liều dùng. 

- Nếu đan đạ dày, báo bác sĩ. 
- Do thành phần có chứa lactose, không dùng thuốc khi có tăng galactose máu bam sinh, 

không dung nạp fructose, hội chứng kém hap thu glucose va galactose, thiéu men lactase, 

sucrase-isomaltase (các bệnh chuyển hóa hiểm gặp). 

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHU NU CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: 
- Phụ nữ có thai: Không dùng cho phụ nữ có thai và có ý định mang thai do có những rủi ro 
liên quan đến đột biến dị bội và quái thai. 

- Phu nữ cho con bú: Không nên dùng cho phụ nữ dang cho con bú do thiocolchicosid được 

bài tiết qua sữa mẹ. 

ANH HUONG CUA THUOC LEN KHA NANG LAI XE, VAN HANH MAY MOC: 
Mặc dù hiém khi xuất hiện buồn ngủ, nhưng cần phải cân nhắc sử dung thuốc trong lái tàu xe 
và vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUỐC: 
Chưa có báo cáo. 
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TAC DUNG KHONG MONG MUON: 
- Rất hiếm gặp: các phản, ứng di ứng (nỗi mé day, phù mặt và đặc biệt là sốc phản vệ), các 

phản ứng da như (ngứa, nôi ban đỏ, phát ban và đặc biệt là ban với mụn và bóng nước). 
- Hiém khi có các rỗi loạn tiêu hoá: tiêu chảy, đau dạ dày. 
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dung thuốc. 
QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: 
Triệu chứng: Không có trường hợp quá liều nào được biết đến và báo cáo trong các tài liệu 
tham khảo được. 

Xử trí: Nếu uống thuốc quá liều, báo ngay cho bác sĩ. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC: : 
Nhóm duoc ly: Thuốc giãn cơ. hề N 

Mã ATC: M03BX05 `. ) 

Thiocolchicosid loại bỏ hay làm giảm đáng kể sự co thắt cơ có gốc trung ương: trong bệnh \o 
tang lực co CO cứng, làm giảm sự dé kháng thụ động của cơ lúc duỗi và giảm hay xóa bỏ sự để: , 

thắt cơ tồn lưu. Tác dụng giãn cơ còn biểu hiện trên các cơ nội tạng: đặc biệt là tử cung. c0 „ es 
Thiocolchicosid có ái lực chon lọc trên receptor GABA va cũng có những tinh chất đồng vận, 7 

glycin. Thuốc không tác động trên cơ chủ ý, vi thế không ảnh hưởng đến hệ hô hấp, cũng ri “ 
hệ tim mach. 
ĐẶC TÍNH DƯỢC: ĐỘNG HỌC: 
Thiocolchicosid sau khi uống, nồng độ đỉnh huyết tương quan sát được là 50 phút. Thời gian 

bán hủy là 4,5 giờ. Thuốc được đảo thải qua đường thận dưới dạng không déi và cùng lúc với 
đào thải qua đường ngoài thận. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vi x 10 viên nén. 
DIEU KIEN BẢO QUAN: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng. 
HAN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
TIỂU CHUAN CHAT LƯỢNG: TCCS. 
TEN, ĐỊA CHỈ CUA CO SO SAN XUẤT: 

CONG TY CO PHAN DUGC PHAM TRUNG UONG I - PHARBACO 

160 Tôn Đức Thắng - Hang Bột - Đống Da - Hà Nội 

Sản xuất tại: Thạch Lỗi - Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội 
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